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BÁO CÁO 
RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON


I. Các cơ chế chính sách ưu tiên phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non
1. Các văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Luật Giáo dục của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Giáo dục của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Luật Giáo dục).
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi (PCGDMNTNT), củng cố kết quả PCGD tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn;
Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 13/2011/QH13 ngày 09/11/2011 về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 (trong đó có: Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo);
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016;
Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018;
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 (Quyết định 1436);
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non theo Quyết định 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019;
Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 35/2019/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025;
Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
2. Các chính sách phát triển
- Luật giáo dục khẳng định: 
+ Vị trí, vai trò: (1) Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. (2) Giáo dục mầm non nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.
+ Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục bao gồm: (1) Ngân sách nhà nước; (2) Nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; (3) Nguồn thu từ dịch vụ giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục; nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; lãi tiền gửi ngân hàng và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; (4) Kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước; (5) Nguồn vốn vay; (6) Nguồn tài trợ, viện trợ, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
+ Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục: Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước.
+ Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
+ Khuyến khích đầu tư cho giáo dục: (1) Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, tài sản cho giáo dục. (2) Các khoản đóng góp, tài trợ cho giáo dục của tổ chức, cá nhân được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế. (3) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho giáo dục; đóng góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp giáo dục được xem xét để ghi nhận bằng hình thức thích hợp.
+ Chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, trường tư thục: Trường dân lập, trường tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng; được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chính sách đối với người học quy định tại Điều 85 của Luật Giáo dục.
- Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg:
Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. 
Đến năm 2025: Phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025, huy động được ít nhất là 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên. Có 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế; đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 90% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80%, có ít nhất 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Ưu tiên ngân sách chi cho các hoạt động của giáo dục mầm non trong phạm vi ngân sách được giao theo phân cấp; Huy động nguồn lực, lồng ghép kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình dự án khác và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho giáo dục mầm non nhằm bảo đảm các điều kiện thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục mầm non; Khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.
- Quyết định 1436:
+ Giai đoạn 2017 - 2020: Kiên cố hóa trường, lớp học: (1) Đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thay thế các phòng học tạm thời (bao gồm: phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác); phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; (2) Xây dựng bổ sung: 4.360 phòng học; 3.070 phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật; 1.220 nhà bếp và nhà kho; (3) Mua sắm bổ sung: 16.290 bộ thiết bị dạy học tối thiểu và 1.020 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo chương trình.
+ Giai đoạn 2021 - 2025: (1) Kiên cố hóa trường, lớp học: Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, đầu tư xây dựng số phòng học còn lại thay thế các phòng học tạm thời (bao gồm: phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác); phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê; (2) Phấn đấu xây dựng bổ sung đủ số phòng học đạt chuẩn 1 lớp/1 phòng cấp mầm non; đủ số phòng phục vụ học tập, phòng bộ môn và thư viện; (3) Mua sắm bổ sung đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non.
3. Kết quả thực hiện
Mạng lưới trường lớp mầm non được củng cố, mở rộng và phân bố đến hầu hết các địa bàn dân cư xã, phường, thôn, bản đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đưa trẻ đến trường và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Các địa phương đã quan tâm quy hoạch mạng lưới trường lớp, thu gom các điểm lẻ; rà soát quy hoạch đất đai, giành quỹ đất để xây dựng trường lớp mầm non, đặc biệt là trường mầm non công lập ở các xã, phường, ban hành các đề án, chính sách địa phương, đầu tư và huy động mọi nguồn lực phát triển GDMN đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân; tích cực tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn do tăng dân số cơ học nhanh (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…); đầu tư mở rộng đủ diện tích đất cho các trường mầm non; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non, giao quỹ đất ở các khu đô thị mới, có chính sách ưu đãi cho thuê đất để mở thêm các trường mầm non tư thục nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ và PCGDMNTNT.
Cả nước hiện có 15.501 trường mầm non (tăng 2.593 trường so với năm học 2010-2011). Trong đó: 12.465 trường công lập (tỷ lệ 80,4%), 3.036 trường ngoài công lập (tỷ lệ 19,6%) với 201.291 nhóm/lớp (trong đó 42.896 nhóm trẻ, 158.395 lớp mẫu giáo, 61.103 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Toàn quốc có 15.674 cơ sở GDMN độc lập tư thục. Tổng số trẻ mầm non được đến trường là 5.473.223 đạt tỷ lệ 67,54% (tăng 1.873.560 trẻ so với năm học 2010-2011); trong đó có 897.811 trẻ nhà trẻ, đạt tỉ lệ huy động 28,5% (tăng 368.942)[footnoteRef:1]; 4.575.412 trẻ mẫu giáo, đạt 91,9% (tăng 1.504.618), 1.717.539 trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đạt tỷ lệ 99,98% (tăng 1,98%). [1: Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ huy động trẻ cao: Trẻ nhà trẻ: Hòa Bình 41,6%, Lạng Sơn 43,6%, Hải Dương 46,7%, Bắc Ninh 51,1%, Hưng Yên 41,1%, Thái Bình 66,3%, Ninh Bình 55,1%, Hà Nam 46,9%, Hà Nội 49,7%, Hải Phòng 34,6%, Đà Nẵng 73,7%, TP Hồ Chí Minh 35,4%, Cần Thơ 42,2%, Quảng Ninh 30,6%, ... Trẻ Mẫu Giáo: Cần Thơ 100%, Đồng Tháp 97,4%, Đồng Nai 99,4%, TP Hồ Chí Minh 98,5%, Đà Nẵng 98,3%, Hà Tĩnh 98,4%, Quảng Bình 95,3%, Quảng Trị 95%, Thái Bình 99,9%,  Bắc Ninh 99,7%, Vĩnh Phúc 99,4%, Hà Nội 99,3%, Hải Phòng 96,2%, Hải Dương 98,9%, Lạng Sơn 99,3%...] 

Nhiều địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN, KCX[footnoteRef:2]. Cả nước hiện có 3.036 trường mầm non ngoài công lập[footnoteRef:3], tỷ lệ 19,6%. [2:  Một số địa phương đã đầu tư ngân sách xây thêm nhiều phòng học để mở rộng quy mô các trường mầm non công lập, xây dựng và thành lập mới các trường mầm non công lập, tư thục để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người lao động và nhân dân trên địa bàn (Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Long An, Khánh Hòa); ban hành các chính sách đặc thù của địa phương hỗ trợ chăm sóc trẻ ngoài giờ cho con công nhân làm việc tại KCN, KCX; tổ chức thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi trong các trường công lập để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân và nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ lãi suất cho vay (TP Hồ Chí Minh); Dùng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, học liệu, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (Đồng Nai, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...); các địa phương quan tâm đến hỗ trợ chuyên môn cho các nhóm lớp độc lập tư thục, đặc biệt đã có mô hình hợp tác quốc tế trong hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục (Điển hình là hợp tác giữa Đà Nẵng và tổ chức Half The Sky; sau khi thực hiện thành công ở Đà Nẵng, tổ chức Half The Sky đang mở rộng hỗ trợ cho các tỉnh có nhiều KCN).]  [3: Một số tỉnh có tỷ lệ trường MN NCL cao: Đà Nẵng (66,0%), Bình Dương (67,9%), Thành phố Hồ Chí Minh (64,9%), Bà Rịa Vũng Tàu (37,6%), Đồng Nai (35,3%), Hà Nội (32,2%), Hải Phòng (28,7%), Lâm Đồng (24,7%), Cần Thơ (23,8%), Đắk Nông (25,4%), Ninh Thuận (26,1%).] 

Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và các nguồn thu, quan tâm đầu tư xây dựng mới các phòng học, tu sửa các công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn một chiều; rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, trang bị thêm các bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ PCGDMNTNT, phục vụ các chuyên đề phát triển vận động và xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, từng bước đáp ứng nhu cầu và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Toàn quốc có 5.056.140 trẻ em mầm non được tổ chức ăn bán trú (tỷ lệ 92,4%). Trong đó: 869.167 trẻ nhà trẻ ăn bán trú, đạt tỷ lệ 96,8%, 4.186.973 trẻ mẫu giáo được tổ chức ăn bán trú, đạt 91,5%. Trẻ em đến trường đều được định kỳ kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân ở nhà trẻ 2,2%, mẫu giáo 2,6%;  Tỷ lệ SDD thể thấp còi ở nhà trẻ 3,0%, mẫu giáo tỷ lệ 3,1%. Số trẻ nhà trẻ thừa cân, béo phì 0,94%, trẻ mẫu giáo thừa cân béo phì 2,7%; trẻ thừa cân béo phì đã được theo dõi và hướng dẫn chế độ ăn, tăng cường vận động phù hợp. So với năm 2010-2011, tỷ lệ trẻ được tổ chức ăn bán trú tăng 24,7%.
Về phòng học có: 199.472 phòng, trong đó có 148.511 phòng kiên cố (chiếm tỷ lệ 74,5%, tăng 2,23%); 45.802 phòng bán kiên cố (chiếm tỷ lệ 23%); phòng học tạm còn 5.159 phòng (giảm 1521 phòng) và 3.789 phòng học nhờ. So với năm học 2010-2011, tỷ lệ phòng học kiên cố tăng 32,6%.
Nhiều sở GDĐT chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng số trường chuẩn quốc gia năm học 2018-2019 là 6.949 trường, đạt tỷ lệ 44,8% (tăng 4.935 trường, tỷ lệ tăng 29% so với năm học 2010-2011).
Các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng đội ngũ. Quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Toàn ngành hiện có 447.065 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV). Trong đó, có 37.819 CBQL; 362.172 GV, tổng số giáo viên; 47.074 NV. Tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,8 GV/lớp, trong đó: nhà trẻ đạt 1,84 GV/lớp, mẫu giáo đạt 1,79 GV/lớp; lớp MG 5 tuổi đạt 1,84. Số giáo viên còn thiếu là 49.177 người, tỷ lệ 12%. Giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên 98,8%, trong đó, trên chuẩn đạt 70,6%.
So với năm học 2010-2011: Tăng 199.112 người (Trong đó: CBQL tăng 11.485, GV tăng 182.148). Tăng 0,57 GV/lớp, tỷ lệ GV đạt chuẩn trở lên tăng 2,3%, tỷ lệ GV có trình độ trên chuẩn tăng 37,7%.
Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017. Kết quả tính đến tháng 12/2018: Cả nước có 63/63 tỉnh/thành phố, 713/713 đơn vị cấp huyện (100%) duy trì phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 11.138/11.151 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 99,9%). Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,98% (tăng 1,38%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm dần qua các năm[footnoteRef:4]. Trẻ em mẫu giáo có hoàn cảnh khó khăn (vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo) được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật được quan tâm phát hiện sớm, can thiệp sớm, học hòa nhập góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ em đến trường. [4:  Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ 2,2%, mẫu giáo 2,6%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 3,0%, trẻ mẫu giáo 3,1%] 

4. Hạn chế, nguyên nhân
a) Hạn chế
- Công tác rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp, chậm hướng dẫn triển khai. Một số địa phương chưa hoàn thiện quy hoạch tổng thể về phát triển trường lớp mầm non, chưa giành quỹ đất để xây dựng trường mầm non, đặc biệt là chưa quan tâm quy hoạch trường, lớp, quỹ đất tại các khu vực có KCN, KCX. Trường, lớp mầm non đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của nhân dân; tình trạng thiếu trường mầm non ở khu đô thị, khu đông dân cư, KCN, KCX còn khá phổ biến; một số đơn vị cấp xã chưa có trường mầm non độc lập (do thực hiện chủ trương sáp nhập)[footnoteRef:5]; Vùng miền núi cao, vùng sông nước vẫn còn tồn tại nhiều điểm trường mầm non nhỏ lẻ, khó khăn trong việc đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tình trạng thiếu phòng học chậm được khắc phục; tỷ lệ phòng học kiên cố thấp (74,5%); vẫn còn nhiều phòng học tạm, học nhờ ở các vùng khó khăn, công trình vệ sinh, nước sạch, bếp ăn, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học ở nhiều nơi còn rất thiếu thốn. [5:  Tỉnh Cao Bằng tăng 15, Lạng Sơn tăng 15, Gia Lai tăng 5, Tiền Giang tăng 9…] 

- Mặc dù tỷ lệ huy động trẻ đến trường của cả nước có tăng theo từng năm học, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi cao, tuy nhiên, tỷ lệ huy động trẻ các độ tuổi có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, miền; đặc biệt tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi ở một số địa bàn thấp ảnh hưởng tới sự bền vững của PCGDMNTNT[footnoteRef:6]. [6:  Tỉnh: Phú Yên, Ninh Thuận, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…] 

- Tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa được khắc phục. Đặc biệt, một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, tỷ lệ GV/lớp rất thấp. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Trung ương về việc tinh giản biên chế trong các cơ sở công lập, các địa phương hiện nay rất lúng túng đối với việc sắp xếp, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động triển khai rất chậm.
b) Nguyên nhân hạn chế
- Xuất phát điểm của GDMN thấp, một thời gian dài trước đó hệ thống trường lớp chủ yếu là các nhà trẻ gắn với hợp tác xã, công ty, GDMN chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. 
- Nhiều địa phương có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, giao thông đi lại chưa thuận tiện, tập tục sinh hoạt không ổn định đã ảnh hưởng đến việc huy động trẻ đến trường, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, đa phần các huyện, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ, do đó hết sức khó khăn trong việc bố trí nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo.
- Việc tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương còn chậm, toàn ngành còn thiếu trên 49.000 giáo viên mầm non, từ đó ảnh hưởng tới việc bố trí giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, một số nơi bố trí chưa đảm bảo định mức theo quy định tại Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Phòng học cho lớp MG 5 tuổi ở một địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi còn chật, hẹp, các điều kiện chưa đảm bảo; đồ dùng, đồ chơi đã được bổ sung hằng năm nhưng còn thiếu nhiều, ảnh hưởng tới công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Mức kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo còn thấp: kinh phí 149.000 đồng/tháng (tương đương 10% mức lương cơ sở, theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP) để duy trì bữa ăn trưa tại trường so với yêu cầu bảo đảm bữa ăn đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong khi điều kiện gia đình thuộc các đối tượng được hưởng chính sách rất khó khăn, không có khả năng đóng góp thêm, việc xã hội hóa ở những vùng này hầu như không thực hiện được.
- Trẻ em mầm non là con công nhân làm việc ở khu vực có KCN, KCX phần lớn là dân nhập cư, chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non.
- Kinh phí triển khai Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” chưa đảm bảo để triển khai thực hiện các hoạt động trong đề án; Các tài liệu nguồn hỗ trợ công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số còn thiếu. Chưa có chính sách cụ thể, xây dựng thành chương trình mục tiêu với một nguồn kinh phí ngân sách nhất định để hỗ trợ học sinh và giáo viên trong nhà trường thực hiện nội dung tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để tổ chức suất ăn cho học sinh học 2 buổi/ngày; định mức hỗ trợ chế độ cho giáo viên tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, giáo viên dạy lớp mẫu giáo ghép tại điểm trường lẻ.
- Chưa có cơ chế đủ mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay để huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư phát triển GDMN; các tổ chức, cá nhân muốn đầu tư phát triển trường, lớp mầm non vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc được nhận các ưu tiên về đất đai, tín dụng; việc quy hoạch đất ở các địa phương chưa được quan tâm, đặc biệt là tại KCN, KCX, khu đông dân cư… 
- Mặc dù đã có chính sách cho các đối tượng vùng đặc thù, tuy nhiên, có những vùng còn khó khăn, như Đồng bằng sông Cửu Long chưa được hỗ trợ chính sách thực sự phù hợp; chính sách phát triển Vùng đề ra các mục tiêu ưu tiên rõ ràng, nhưng cân đối nguồn lực không có hoặc không đạt kế hoạch (các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ: 1379/QĐ-TTg, 1951/QĐ-TTg, 1033/QĐ-TTg).
- Nguồn vốn XDCB tập trung đạt thấp do phân cấp để các địa phương tự lồng ghép, cân đối mà không có chính sách cân đối từ trung ương. Ngoài nguyên nhân một số tỉnh chưa thật sự giành ưu tiên ngân sách cho đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non; đa số các tỉnh không có khả năng huy động, bởi vì ngân sách địa phương quá hạn hẹp. Việc đầu tư, xây dựng CSVC có thời điểm không đạt kế hoạch do thiếu kinh phí[footnoteRef:7]. [7:  Trong Đề án 239 có tính toán cân đối thêm 11.000 phòng học đã có trong kế hoạch từ nguồn vốn chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008-2012 (không tính vào kinh phí thực hiện Đề án). Nhưng do trượt giá, chương trình Kiên cố hóa trường lớp học không đạt kế hoạch, đến 2015 mới xây dựng được 4.500 phòng học, còn thiếu 6.500 phòng học. Trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết một phần thiếu hụt thông qua Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/9/2014, nhưng vẫn chưa đáp ứng được.] 

- Giá cả biến động tăng trong các năm, làm cho định mức chi tăng, nhất là định suất trong đầu tư xây dựng, cũng làm tăng thêm sự thiếu hụt tài chính.
5. Đề xuất chính sách mới
[bookmark: _Hlk36028021]5.1. Nội dung chính sách: Chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non 
	1. Nhà nước có trách nhiệm quy hoạch, củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
	2. Mỗi quận, huyện đều có quy hoạch chi tiết và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường/lớp mầm non; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
	3. Bảo đảm yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và đủ 01 phòng/ nhóm, lớp. Đầu tư xây dựng mới, bổ sung các hạng mục công trình theo quy định theo hướng đạt chuẩn về cơ sở vật chất.
	4. Khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật. 
	5. Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục. 
5.2. Đánh giá tác động
Thực hiện đồng bộ các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp sẽ góp phần:
- Xóa bỏ tình trạng thiếu phòng học, giảm các phòng học tạm, học nhờ, tạo điều kiện đủ trường lớp đón trẻ tới trường lớp theo nhu cầu của phụ huynh (hiện nay tỷ lệ huy động trẻ mới đạt 67,3%).
- Nâng chuẩn điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho trẻ, đáp ứng mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg.
- Tạo nền móng vững chắc để phát triển GDMN và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em mầm non tương xứng với vai trò, vị trí của GDMN.
II. Chính sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn
1. Các văn bản quy phạm pháp luật
Luật Giáo dục của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Giáo dục của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Luật Giáo dục).
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg (Quyết định 1436) ngày 29/10/2018 phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.
2. Các chính sách ưu tiên
Luật Giáo dục: Ngân sách nhà nước bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để thực hiện phổ cập giáo dục và phù hợp với tiến độ của năm học.
Quyết định 1436: Giai đoạn 2017 - 2025: Đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thay thế các phòng học tạm thời (bao gồm: phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác); phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Kết quả thực hiện
Công tác giáo dục vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, ven biển, bãi ngang) được Chính phủ và nhà nước quan tâm đầu tư. Trong giai đoạn từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019, quy mô trường lớp giáo dục mầm non từng bước được quan tâm đầu tư, tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường của vùng KK và ĐBKK đạt 60,7% (Vùng các tỉnh Miền núi phía bắc tỷ lệ huy động đạt 67,7%, tăng 02%; Vùng Nam Trung Bộ tỷ lệ huy động đạt 61%, tăng 2,8%, Vùng Tây Nguyên đạt 58,1%, tăng 1,1%; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 54%, tăng 0,8%), công tác sắp xếp, dồn dịch điểm trường được quan tâm chỉ đạo phù hợp với tình hình các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Các tỉnh, thành phố đã tập trung đầu tư các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% các đơn vị thực hiện Chương trình GDMN hiện hành. Cơ sở vật chất được đầu tư, tổng số phòng học tăng 502 phòng, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 60%, tăng 4%, giảm 1.492 phòng học tạm. 100% các tỉnh trong vùng KK và ĐBKK đều duy trì và đạt PCGDMNTNT. Điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ; các cấp, ngành, địa phương trong phát triển giáo dục mầm non vùng KK và ĐBKK.
- Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020 (vốn trái phiếu Chính phủ)
Đề án được bố trí 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng phòng học mầm non và tiểu học thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được thực hiện.
- Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020 và lộ trình đến 2025
Chương trình được bố trí 6.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư xây dựng phòng học cấp mầm non và tiểu học thuộc các xã đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 và Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn biên giới, xã an toàn khu, bao gồm: phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây tạm bằng các loại vật liệu khác, phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại, phòng học để thay thế phòng học nhờ, mượn, thuê của các tổ chức và cá nhân.
(02 đề án nêu trên chưa tách được kinh phí và chưa có kinh phí riêng cho MN, phải trao đổi thêm với Cục CSVC).
4. Tồn tại, hạn chế
- Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 6/2019, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2019:
+ Ngân sách Trung ương chiếm tỷ lệ 17,41%;
+ Ngân sách địa phương chiếm tỷ lệ 68,62%;
+ Nguồn thu hợp pháp khác chiếm tỷ lệ 13,97%;
Như vậy có thể thấy, nguồn vốn ngân sách Trung ương chỉ mang tính chất hỗ trợ, định hướng đầu tư. Kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu từ nguồn ngân sách của địa phương và các nguồn thu hợp pháp khác. Giai đoạn 2001-2015, Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo góp phần quan trọng làm chuyển biến đáng kể các điều kiện CSVC, TBDH trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, từ 2015, nhiệm vụ này được lồng ghép trong Chương trình MTQG xây dựng NTM, vì vậy các điều kiện đầu tư cho GDĐT bị hạn chế do phải tập trung cho đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn. Cấu phần dành cho giáo dục của Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngành giáo dục của nhiều địa phương không nắm được, không có vai trò chủ trì trong việc triển khai thực hiện. Vì vậy, khó đánh giá kết quả đầu tư của Chương trình MTQG cho GDMN ở vùng có  KTXH ĐBKK.
- Các chương trình, dự án ODA giai đoạn 2016-2020, Bộ GDĐT quản lý thực hiện 05 chương trình, dự án ODA vay hỗ trợ trực tiếp hoặc có phạm vi dự án hỗ trợ các tỉnh các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn với tổng kinh phí đầu tư 10.973.933 triệu đồng, tuy nhiên chưa có dự án đầu tư cho GDMN vùng ĐBKK.
5. Đề xuất chính sách cho vùng ĐBKK
a) Chính sách 1: Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm 01 phòng học/nhóm, lớp và đáp ứng yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học.
b) Chính sách 2. 
+ Đối tượng: Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non.
+ Mức hỗ trợ: Định mức khoán kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/30 trẻ em ( 50 trẻ đối với mẫu giáo , 35 trẻ đổi với trẻ em độ tuổi nhà trẻ hoặc 45 trẻ nếu tính trúng trong năm 2020, số dư từ 15 ( 20) trẻ em trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học. Định mức khoán trong các năm tiếp theo tăng 5% so với định mức khoán của năm trước liền kề.
6. Đánh giá tác động
- Chính sách 1: Chính phủ đã có Quyết định số 1436 phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020 và lộ trình đến 2025. Đầu tư xây dựng 4.300 phòng học thay thế các phòng học tạm thời (bao gồm: phòng học tranh tre, nứa lá, phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác); phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình được bố trí 6.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư xây dựng phòng học cấp mầm non và tiểu học. Đảm bảo đến năm 2025 bố trí đủ 01 phòng/01 lớp.
- Chính sách 02: Căn cứ theo đối tượng và mức hỗ trợ, thống kê số liệu đến thời điểm tháng 3/2019, Vùng có điều kiện KTXH ĐBKK, vùng khó khăn toàn quốc có: 3.744 trường; tổng số có 907.183 trẻ em được tổ chức nấu ăn; dự toán kinh phí: 395,0 tỷ/năm.
III. Cơ chế, chính sách phát triển cơ sở GDMN dành cho con em công nhân, người lao động ở khu vực KCN, KCX
1. Các chính sách đã ban hành
a) Quy định về công tác quy hoạch
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (NĐ 29/2008) quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có nhà ở, trường học và các công trình công cộng khác đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung NĐ 29/2008 đã bổ sung quy định về phát triển nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế (NĐ 164/2013) quy định“quy hoạch nhà ở cho người lao động khu công nghiệp gắn liền với quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn”; theo đó UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người lao động sử dụng các dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư phương án giải quyết nhà ở cho người lao động khu công nghiệp; UBND cấp tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người lao động.
b) Các chính sách xã hội hóa giáo dục
- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (NĐ 69/2008) và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 69/2008 (NĐ 59/2014) đã quy định cụ thể về việc nhà nước thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có để cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn; quy định việc miễn giảm tiền thuê đất, xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng trường hợp cụ thể. 
- Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục - đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, điều kiện để được hưởng chính sách xã hội hóa giáo dục đã giảm quy mô trẻ/trường mầm non từ 100 trẻ xuống 50 trẻ (bằng số trẻ tối thiểu theo quy định tại Điều lệ trường mầm non) để vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa tạo điều kiện để nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa GDMN. 
c) Chính sách đặc thù đối với GDMN khu vực KCN, KCX
- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 (Đề án 404).
- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN, KCX (Chỉ thị 09), trong đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khi xây dựng quy hoạch phát triển khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động, trong đó nhất thiết phải có diện tích đất xây dựng cơ sở GDMN. 
- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ (NĐ 85/2015), trong đó quy định người sử dụng lao động hỗ trợ, xây dựng cơ sở GDMN hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ đối với lao động nữ và chính sách ưu đãi khi thực hiện các khoản chi tăng thêm đối với  lao động nữ [footnoteRef:8].  [8:  Điều 9, 10, 11 NĐ 85/2015.] 

- Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, theo Đề án này, cơ sở GDMN là một trong các danh mục được đầu tư xây dựng trong các thiết chế công đoàn. 
2. Kết quả thực hiện chính sách
Các chính sách được ban hành đã tạo hành lang pháp lý để giải quyết vấn đề trường lớp mầm non dành cho con em công nhân ở KCN, KCX. Thực hiện Chỉ thị 09, từ năm 2015 đến nay, công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non tại khu vực KCN, KCX đã được các địa phương quan tâm[footnoteRef:9]. Những khu công nghiệp được quy hoạch sau năm 2013 (sau NĐ 164/2013) đã dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non (Bắc Ninh, Thái Nguyên). Một số địa phương đã đầu tư ngân sách xây thêm nhiều phòng học để mở rộng quy mô các trường mầm non công lập, xây dựng và thành lập mới các trường mầm non công lập để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người lao động và nhân dân trên địa bàn (TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Long An...). Trong 03 năm qua, toàn quốc tăng 667 trường mầm non, trong đó có 177 trường công lập, chiếm tỷ lệ 26,5%. Tại khu vực KCN, KCX của 16 tỉnh, có 1.408 trường mầm non[footnoteRef:10], trong đó có 842 trường công lập, chiếm tỷ lệ 59,8%. Khu vực KCN, KCX có tỷ lệ trường mầm non công lập cao tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc[footnoteRef:11]. Một số địa phương đã quan tâm đến công tác xây dựng trường mầm non phục vụ riêng cho con công nhân làm việc tại KCX, KCX (Bình Dương, TP Hồ Chí Minh)[footnoteRef:12].  [9:  TP Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch, sử dụng quỹ đất trồng cây xanh; Quảng Ngãi, Đồng Nai điều chuyển phần quỹ đất thuộc khu vực văn phòng hoặc đất ngoài hàng rào khu công nghiệp để xây dựng trường mầm non.]  [10:  Theo khoản 1 Điều 20 NĐ 29/2008 quy định: trong KCN-KCX  không có dân cư sinh sống, đây là số liệu các trường MN được bố trí ở khu vực dân cư, gần KCN. ]  [11:  Tỷ lệ trường MN công lập ở khu vực KCN: Thái Bình 100%; Bắc Giang 95,4%; Vĩnh Phúc 95,2%; Bắc Ninh 94,7%; Thái Nguyên 88,9%.]  [12:  Trường công lập dành riêng cho con CN: Bình Dương 64 trường, TP Hồ Chí Minh 10 trường, Đồng Nai 9 trường ] 

Một số địa phương đã thực hiện tương đối tốt chính sách xã hội hóa giáo dục như ưu tiên đất đai, vốn vay, miễn giảm thuế; tạo môi trường thông thoáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở GDMN (TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương). Một số địa phương khuyến khích nhà đầu tư được thuê đất đã giải phóng mặt bằng để xây dựng trường mầm non và miễn thuế thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án (Bắc Giang, Bình Dương). Từ năm 2015 đến nay, số trường mầm non ngoài công lập trong cả nước tăng đáng kể (tăng 675 trường). Một số doanh nghiệp đã xây dựng trường mầm non hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận phục vụ con công nhân lao động tại các KCN. Mô hình hoạt động của các cơ sở GDMN này phù hợp với đặc thù về thời gian làm việc theo ca của công nhân, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp tại KCN của 16 tỉnh thành trên đã đầu tư xây dựng được 28 trường mầm non, thực hiện chăm sóc, giáo dục hơn 8.000 trẻ là con công nhân.
Một số tỉnh đã ban hành chính sách đặc thù địa phương như: Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại KCN, KCX, tổ chức thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi trong các trường công lập để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân và nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ lãi suất cho vay (TP Hồ Chí Minh); Dùng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, học liệu, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất NT, lớp MG ĐLTT (Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...). 
Một số mô hình trường, lớp mầm non theo hình thức đối tác công tư được triển khai thực hiện gắn với sự ra đời và phát triển của các khu vực KCN (Quảng Ninh, Bình Dương, trung tâm chăm sóc, GDMN Onesky Đà Nẵng). Các mô hình về cơ bản phù hợp với chủ trương xã hội hóa GDMN trong điều kiện hiện nay, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ, giảm gánh nặng cho các trường công lập, tạo công ăn việc làm cho người lao động và giảm chi ngân sách nhà nước cho việc chi trả lương cho đội ngũ, chi thường xuyên hàng năm.
3. Khó khăn, hạn chế
3.1. Mạng lưới trường mầm non công lập ở khu vực KCN, KCX chưa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân
Nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng, việc phát triển mạng lưới trường lớp mầm non không đáp ứng đủ nhu cầu. Trường mầm non công lập quá tải, ít nhận trẻ nhà trẻ (dưới 3 tuổi), đặc biệt là trẻ dưới 18 tháng do yêu cầu cao về điều kiện cơ sở vật chất và định biên giáo viên/lớp để đảm bảo an toàn đối với trẻ ở độ tuổi này.
Thời gian nhận trẻ của trường mầm non công lập không phù hợp với lịch làm việc theo ca kíp của công nhân. Mặc dù một vài địa phương đã thực hiện thí điểm Đề án trông giữ trẻ ngoài giờ tại trường mầm non công lập, tuy nhiên mới chỉ thực hiện đến 17h30 và ngày thứ 7 đối với trẻ mẫu giáo. 
Nguyên nhân
- Công tác dự báo và công tác quy hoạch còn hạn chế do biến động về dân số cơ học tại các KCN. Một số địa phương khi quy hoạch các KCN, KCX hoặc các Bộ, ngành khi thẩm định các Dự án KCN, KCX chưa quan tâm đến quy hoạch các thiết chế văn hóa xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, trong đó có nhà ở cho công nhân và trường mầm non. Qua khảo sát và thực tế cho thấy, tại khu vực KCN, KCX quy hoạch trước khi có NĐ 164/2013 hầu hết đều không quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội, các KCN này đã đi vào hoạt động và không còn quỹ đất để điều chỉnh quy hoạch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đối với KCN quy hoạch sau năm 2013, có nơi có quy hoạch xây dựng trường lớp mầm non nhưng không gắn với nơi ở của công nhân, không thuận tiện cho việc đưa đón con của công nhân.
- Nhiều địa phương có KCN phát triển chưa thực sự quan tâm, sử dụng nguồn kinh phí thu được từ KCN để tái đầu tư xây dựng trường mầm non công lập dành riêng cho con công nhân, người lao động làm việc ở KCN, KCX[footnoteRef:13].  [13:  Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh đều chưa có trường dành riêng cho con công nhân.] 

- Địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí để xây dựng trường, khó khăn về tuyển dụng giáo viên trong bối cảnh tinh giản biên chế trong mấy năm gần đây.
- Một số trường mầm non công lập tại các KCN hiện nay chưa đảm bảo định biên GV theo đúng quy định. Nếu đáp ứng nhu cầu gửi con theo thời gian ca kíp của công nhân và người lao động thì GV phải làm việc ngoài giờ (theo quy định của Bộ Luật Lao động GV không làm thêm quá 200 giờ/năm) hoặc làm theo ca kíp như công nhân. Điều này gặp khó khăn vì phát sinh biên chế GV hoặc GV làm vượt số giờ là 200 giờ theo quy định.   
3.2. Việc phát triển trường mầm non tư thục phục vụ con công nhân ở khu vực KCN, KCX gặp nhiều khó khăn
Theo báo cáo của các địa phương, ở nhiều vùng có điều kiện kinh tế phát triển  nhưng tỷ lệ trường mầm non ngoài công lập vẫn còn rất khiêm tốn[footnoteRef:14]. Mặt khác, con công nhân ít gửi trong các trường mầm non tư thục do mức học phí cao. Mức học phí giữa trường mầm non công lập và tư thục có sự chệnh lệc rất lớn (Hà Nội học phí trường ngoài công lập cao gấp 7-11 lần, TP Hồ Chí Minh cao gấp 5-9 lần)[footnoteRef:15].  [14:  TKNH 2016-2017: Tỷ lệ trường MN NCL: Hà Nội 29,6%; Hải Phòng 27,1%; Đồng Nai 23,5%.]  [15:  Học phí/tháng các trường MN tư thục dao động khoảng 800.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tháng, trường MN công lập Hà Nội: 110.000 đồng; TP Hồ Chí Minh 160.000 đồng (năm học 2017-2018).] 

Việc sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở vật chất cho thuê để thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 09 chưa được đẩy mạnh, mới chỉ triển khai một vài mô hình thí điểm tại một số ít địa phương.
Mô hình trường mầm non do doanh nghiệp sử dụng lao động xây dựng phục vụ con công nhân, người lao động của doanh nghiệp mình là một mô hình lý tưởng, đáp ứng nhu cầu của công nhân. Tuy nhiên, theo thống kê, mới chỉ có 06/16 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp trong KCN đầu tư xây dựng trường mầm non phục vụ cho người lao động (23 trường do doanh nghiệp sử dụng lao động trong KCN[footnoteRef:16] và 05 trường do chủ đầu tư hạ tầng KCN).  [16:  TP HCM 8 trường; Bình Dương 6 trường; Đồng Nai 3 trường; Long An 3 trường...] 

Nguyên nhân
- Các chi phí cho đầu tư cũng như duy trì hoạt động của nhà trường lớn, không được sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước. Cơ chế tài chính chỉ cấp ngân sách nhà nước cho trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục công lập như hiện nay tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa trường công lập và trường ngoài công lập.
- Việc triển khai thực hiện chính sách ở địa phương chưa hiệu quả, việc tiếp cận với ưu đãi về đất đai, thuế của chủ đầu tư còn gặp khó khăn, không được hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, giao đất sạch, chưa thực sự khuyến khích nhà đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non dành cho con công nhân và người lao động; Công tác phổ biến chính sách tới các đối tượng thụ hưởng còn hạn chế; Chưa có chế tài kiểm tra, giám sát tại các địa phương, doanh nghiệp (công tác quy hoạch KCN, chế độ tiền lương cho công nhân, chính sách đối với lao động nữ...).
- Chính sách vay tín dụng ưu đãi để phát triển trường, lớp mầm non còn nhiều bất cập về thủ tục hành chính, nhà đầu tư thiếu cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng cho vay với lãi suất thấp; Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước không có danh mục dự án đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình giáo dục. Điều này mâu thuẫn với Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 
- Các địa phương chưa quan tâm áp dụng mô hình đối tác công tư đối với lĩnh vực GDMN (theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư). 
3.3. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm NT, lớp MG ĐLTT ở khu vực KCN, KCX còn hạn chế
Các NT, lớp MG ĐLTT với mô hình hoạt động linh hoạt, chi phí thấp phù hợp với công nhân nhưng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ còn hạn chế, thiếu trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, các điều kiện về an toàn cho trẻ (nhà bếp, nhà vệ sinh...). Giáo viên trong các cơ sở này thiếu về số lượng, thường chỉ bố trí 01 GV và 01 bảo mẫu, thiếu kinh nghiệm và thường xuyên biến động. Tình trạng mất an toàn hoặc bạo hành đối với trẻ vẫn còn  xảy ra tại các cơ sở này.
Nguyên nhân
- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, hiệu lực chưa cao; việc cấp phép hoạt động chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo đúng theo quy định; Công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả.
- Thiếu nhân lực quản lý ở các địa bàn có nhiều NT, lớp MG ĐLTT: Hiện nay,  tại phòng GDĐT ở khu vực đông dân cư chỉ được bố trí tối đa 02 cán bộ chuyên trách GDMN, trong khi số lượng NT, lớp MG ĐLTT rất lớn. CBQL các trường mầm non công lập được giao chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các NT, lớp MG ĐLTT nhưng thiếu thời gian để thực hiện do số lượng NT, lớp MG ĐLTT quá lớn, số trường công lập trên địa bàn không nhiều[footnoteRef:17]. Cán bộ văn hóa của UBND phường phải kiêm nhiệm nhiều công việc và không có chuyên môn về giáo dục. [17:  TP Biên Hòa, Đồng Nai: 523 NT, lớp MG ĐLTT, 33 trường công lập; Quận Hoàng Mai, Hà Nội: 384 NT, lớp MG ĐLTT.] 

- Mức học phí thấp nên mức lương của giáo viên thấp, trong khi áp lực công việc rất lớn, giáo viên không yên tâm, gắn bó với nghề. 
- Các NT, lớp MG ĐLTT[footnoteRef:18] không nằm trong danh mục được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục nên không được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất.  [18:  NT, lớp MG ĐLTT không có tư cách pháp nhân (tài khoản, con dấu)] 

 - Việc thực hiện Đề án 404/QĐ-TTg ở một số địa phương chưa hiệu quả, mới chỉ tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền và bồi dưỡng, tập huấn (cán bộ Hội, người chăm sóc trẻ...), chưa bố trí kinh phí để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi[footnoteRef:19]; một vài địa phương chưa ban hành chính sách hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi cho NT, lớp MG ĐLTT. [19:  Đề án 404 do Trung ương Hội LHPN VN chủ trì.] 

4. Đề xuất chính sách mới
4.1. Đối tượng hưởng, nội dung chính sách
a) Chính sách 1:
- Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục có trẻ em là con công nhân, người lao động ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Chính sách: Hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và miễn, giảm tiền thuê cơ sở vật chất do nhà nước đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
b) Chính sách 2:
- Đối tượng: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục mầm non độc lập) thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất. 
- Chính sách: Được hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Mức hỗ trợ tối thiểu là 20 triệu đồng/ cơ sở giáo dục mầm non độc lập. 
4.2. Lý do đề xuất
Hiện nay, tại địa bàn có khu công nghiệp, dân số cơ học tăng nhanh, các trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan. (Điều 24). Chính sách nhằm huy động tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non đang được các địa phươn áp dụng theo quy định tại Nghị định số 69. Tuy nhiên, các chính sách chung chưa đủ mạnh để thu hút khu vực tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất do khó khăn trong việc bố trí quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư ban đầu cao, nguồn thu học phí thấp không đủ để trang trải chi phí, lĩnh vực GDMN nhiều rủi ro hơn so với các cấp học khác; việc sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở vật chất cho thuê để thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN, KCX (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 09) chậm được triển khai, mới chỉ triển khai một vài mô hình thí điểm tại một số ít địa phương. 
Mặt khác, qua kiểm tra, khảo sát thực tế ở địa bàn có khu công nghiệp, phần lớn trẻ mầm non là con công nhân được gửi tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục do có đặc thù là “nhỏ, lẻ, rẻ, thời gian trông giữ trẻ linh hoạt, thuận tiện cho việc đưa đón con” phù hợp với công nhân làm việc tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, các cơ sở này không nằm trong danh mục được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục (do không có tư cách pháp nhân (tài khoản, con dấu), nên không được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhiều cơ sở có điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế (bếp, nhà vệ sinh, sân chơi…), thiếu trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi. Thực tế cho thấy, đã có những tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ tại các cơ sở này. Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020, nhiều địa phương đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng đồ chơi cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập dân lập, tư thục (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai…) và đã đem lại hiệu quả cao, cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mầm non là con công nhân ở khu công nghiệp. Tuy nhiên viêc thực hiện Đề án mới chỉ thí điểm trên diện hẹp ở một số tỉnh và một số nhóm lớp. Vì vậy, cần phải có chính sách hỗ trợ mang tính tổng thể, toàn diện để đảm bảo điều kiện cho các nhóm, lớp này, giải quyết yêu cầu bực thiết của công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
Để giải quyết khó khăn về trường, lớp mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp đã tồn tại nhiều năm nay, Bộ GDĐT đề xuất có chính sách đặc thù nhằm thu hút khu vực tư nhân đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành cơ sở GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp bằng việc áp dụng chính sách xã hội hóa theo các quy định hiện hành ở mức cao nhất, cụ thể như sau: 
- Điểm a khoản 1, khoản 2 quy định địa phương có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu gửi trẻ là con công nhân trên địa bàn. Thực hiện chính sách này sẽ giảm ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên để duy trì hoạt động của các cơ sở GDMN công lập.
- Điểm b khoản 1, khoản 2 quy định chính sách hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập, tư thục (sau đây gọi tắt là cơ sở GDMN độc lập). Căn cứ chính sách đang thực hiện tại một số địa phương, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, mức hỗ trợ tối thiểu là 20 triệu đồng/cơ sở và giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khả năng ngân sách xây dựng chi tiết tiêu chí cơ sở giáo dục mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ, quy định điều kiện, mức hỗ trợ phù hợp. 
4.3. Đánh giá tác động
Chính sách 1: Chính sách này góp phần khuyến khích, thúc đẩy đầu tư xây dựng trường lớp mầm non dân lập, tư thục, đồng thời, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, giảm bớt khó khăn trong chi phí vận hành. Chính sách này sẽ góp phần có thêm nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân, người lao động, phù hợp với định hướng của Đảng, Chính phủ về xã hội hóa và phát triển GDMN ngoài công lập. Đặc biệt là đối với khu vực có khu công nghiệp, nơi có tỷ lệ trẻ tăng đột biến hàng năm do di dân cơ học và phần lớn nữ công nhân trong độ tuổi sinh đẻ..
Chính sách 2: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập là loại hình thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, tuy nhiên, do thuộc loại hình dân lập, tư thục do có đặc thù là “nhỏ, lẻ"; các cơ sở này không nằm trong danh mục được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục (do không có tư cách pháp nhân (tài khoản, con dấu), nên cơ sở vật chất, thiết bị nhiều cơ sở còn hạn chế. Nếu được hỗ trợ nguồn kinh phí để cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng đồ chơi cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập dân lập, tư thục sẽ giúp cho các cơ sở bớt khó khăn trong huy động nguồn lực; góp phần cải thiệ cơ sở vật chất hiện có để đảm bảo an toàn cho trẻ, cải thiện chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mầm non là con công nhân ở khu công nghiệp.
Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn quốc hiện có 4.267 cơ sở độc lập tư thục, dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Số kinh phí tối thiểu mà ngân sách địa phương chi hỗ trợ khoảng 85,3 tỷ đồng.
IV. Các cơ chế chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non
1. Các văn bản quy phạm pháp luật
Triển khai Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh XHH các hoat động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NÐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Nghị định số 69) và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 (Nghị định số 59). Căn cứ quy định tại Nghị định số 69, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1466/QÐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cở sở thực hiện XHH trong līnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi truờng (Quyết định số 1466), Quyết định số 693/QÐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 1466 (Quyết định số 693, Quyết định số 1470). Triển khai thuc hiện Nghị định số 69 và Nghị định số 59 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69 và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 135/2008/TT-BTC. 
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 04/6/2019, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 35/2019/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
2. Các chính sách khuyến khích phát triển XHH
Để khuyến khích đầu tư của xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công (trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo), Nghị định số 69 và Nghị định số 59 đã quy định các chính sách ưu đãi về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất, giao đất, cho thuê đất, về chính sách thuế, về tín dụng đối với các cơ sở XHH và điều kiện được hưởng các chính sách khuyến khích XHH, cụ thể như sau: 
2.1. Chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất
Nghị định số 59 quy định, Cơ sở thực hiện XHH được thuê có thời hạn cơ sở hạ tầng do các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đầu tư, xây dựng (xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có).
Trường hợp ngân sách nhà nước không bố trí hoặc bố trí không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình xã hội hóa cho thuê thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thỏa thuận với cơ sở thực hiện XHH về việc cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để có nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng.
Số tiền thuê ứng trước được quy đổi ra số năm, số tháng đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa. Giá thuê được thỏa thuận phù hợp với mức giá thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhưng phải bảo đảm việc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản thuê.
2.2. Chính sách ưu đãi về đất đai
Theo quy định tại Nghị định số 59, cơ sở thực hiện XHH được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. 
Riêng đối với cơ sở thực hiện XHH sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư. 
Trường hợp nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình XHH mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất (được trừ số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng vào tiền thuê đất phải nộp (nếu được miễn tiền thuê đất cho một số năm), ghi vào vốn đầu tư của dự án (nếu được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án). 
2.3. Chính sách ưu đãi về thuế
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã có quy định ưu đãi thuế TNDN ở mức cao nhất đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XHH:
- Miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện XHH (trong đó có lĩnh vực giáo dục – đào tạo[footnoteRef:20]) để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo và lĩnh vực XHH khác. [20:  Khoản 10 Điều 4 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.] 

- Áp dụng thuế suất 10% đối với: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động XHH (trong đó có lĩnh vực giáo dục – đào tạo[footnoteRef:21]). [21:  Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (32/2013/QH13 ngày 19/6/2013).] 

- Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực XHH; nếu thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo[footnoteRef:22]. [22:  Khoản 1 Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (14/2008/QH12 ngày 03/6/2008).] 

2.4. Chính sách ưu đãi về tín dụng
Nghị định số 69 quy định các cơ sở thực hiện XHH được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước (hiện nay được quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ). 
2.5. Các chính sách khác
Cơ sở thực hiện XHH được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, vốn góp từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.
Người lao động thuộc cơ sở thực hiện XHH được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.6. Điều kiện được hưởng các chính sách khuyến khích XHH: 
Điều kiện để cơ sở thực hiện XHH được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển XHH quy định tại Nghị định số 69 và Nghị định số 59 là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định (Hiện nay là Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ). 
2.2. Chính sách ưu tiên phát triển cho vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khoá x về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với mục tiêu: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị, ưu tiên các vùng khó khăn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo: Đối với cấp xã và dưới xã: đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu (gồm cả kinh phí sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã được đầu tư) ở tất cả các xã trên địa bàn huyện (trừ thị trấn), bao gồm: trường học (lớp học, trường học, kể cả trường mầm non, lớp mẫu giáo, nhà ở bán trú dân nuôi, nhà ở cho giáo viên).
Ngày 12/11/2015, Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020: Ưu tiên tập trung đầu tư cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135).
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế": Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đối với giáo dục mầm non, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. 
Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục 2019 có quy định: Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.
3. Kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích XHH
3.1. Có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành động của xã hội, cộng đồng và mỗi cá nhân về trách nhiệm chi tiêu, đầu tư cho GD&ĐT; Tạo sự đa dạng các hình thức giáo dục, các phương thức học tập và loại hình trường lớp, góp phần xây dựng xã hội học tập
Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về XHH giáo dục và Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực GD, ĐT, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, nhận thức của các cơ quan hoạch định và thực hiện chính sách các cấp từ trung ương đến địa phương đã có sự thay đổi, chuyển từ trạng thái bị động với những hạn chế và dè dặt sang trạng thái chủ động với những đề xuất mở và ngày càng đa dạng. Quan niệm cho rằng Nhà nước phải bao cấp GD, ĐT thông qua chế độ học phí thấp cho tất cả mọi người; quản lý tài chính, đầu tư các cơ sở GD, ĐT công lập áp dụng như các cơ quan hành chính; xem xã hội hoá chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, hay GD&ĐT không phải là lĩnh vực kinh doanh nên không cho phép các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh dịch vụ GD, ĐT...từng bước được khắc phục. 
Định kiến xã hội, sự phân biệt đối xử giữa cơ sở GD&ĐT công lập và ngoài công lập hoặc có vốn đầu tư nước ngoài từng bước được xóa bỏ. Từ chỗ hoạt động của cơ sở GD, ĐT công lập và ngoài công lập được điều chỉnh bởi 2 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định riêng rẽ, đến nay nhiều hoạt động đã được nhất thể hóa trong cùng văn bản[footnoteRef:23]. Việc quy định về sở hữu của các cơ sở ngoài công lập (dân lập, tư thục và nước ngoài), việc phân định sự khác biệt giữa các hoạt động có bản chất lợi nhuận và phi lợi nhuận trong các cơ sở GD, ĐT, giữa phúc lợi cho người dân và việc bao cấp cho các cơ sở GD, ĐT công lập cũng ngày càng rõ ràng hơn.  [23:  Luật giáo dục đại học (Luật số 08/2012/QH13) được Quốc hội khóa XIII thông qua và ban hành ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2014 đã nhất thể hóa giữa các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập. ] 

Năm học 2018-2019, toàn quốc có 3.036 cơ sở GDMN ngoài công lập (19,6%), nhóm/lớp Độc lập tư thục có 15.674 cơ sở GDMN độc lập tư thục.
Riêng kết quả về hợp tác quốc tế đối với GDMN:
+ Liên kết trong thực hiện chương trình GDMN: Nhiều tỉnh, thành phố có các đơn vị thực hiện liên kết với nước ngoài trong GDMN. Các nhà đầu tư trong nước đã thực hiện mua bản quyền chương trình GDMN nước ngoài, tổ chức nghiên cứu tích hợp phù hợp với văn hóa, chương trình GDMN Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện tại các cơ sở GDMN.
Theo báo cáo, Tổng số có 09 tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Nam, Lai Châu, Phú Thọ thực hiện chương trình liên kết với nước ngoài để chăm sóc giáo dục trẻ Việt Nam. Có 42 trường, 610 nhóm/lớp, 16.591 trẻ thực hiện chương trình liên kết. Giáo viên thường xuyên được tập huấn theo tháng/theo chuyên đề để nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị tại các cơ sở GDMN thực hiện chương trình liên kết có địa điểm ổn định, trang bị hiện đại, sắp xếp khá khoa học, đảm bảo đáp ứng tốt việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo chương trình tích hợp.
+ Đầu tư, hợp tác với nước ngoài trong GDMN: Có 8 tỉnh, thành phố, 53 cơ sở GDMN có vốn đầu tư nước ngoài. Có 12 trường mầm non nhận hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức như: GNI Hàn Quốc; Tổ chức Tầm nhìn Thế giới; Tổ chức Sài gòn Save the Children, Văn phòng Bang HESSEL của Đức, tại Việt Nam… hỗ trợ xây dựng phòng học, các công trình phụ trợ: Nhà vệ sinh, nhà bếp, nước sạch…Có 153 trường mầm non, tại 10 tỉnh (Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk, điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Nam); các nội dung hỗ trợ chủ yếu là tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, hỗ trợ trẻ ăn trưa, mua sắm đồ dùng, đồ chơi… Có 35 đơn vị thực hiện chương trình tích hợp giữa chương trình giáo dục Mầm non của Việt Nam với chương trình giáo dục mầm non quốc tế. Một số trường thực hiện chương trình giáo dục Vương quốc Anh, Úc, Mỹ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin. Một số trường tiếp nhận học sinh Việt Nam. Điều kiện cơ sở vật chất: Các nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Có đủ các trang thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng chương trình quốc tế.  
3.2. Chính sách về đất đai
- Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, đến nay các địa phương đã bố trí và giao 3.080 ha đất cho các nhà đầu tư có các dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện. Một số địa phương (Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Phú Thọ) đã báo cáo số liệu cụ thể về việc thực hiện miễn giảm tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất cho các dự án XHH với tổng số kinh phí khoảng 1.296 tỷ đồng (các địa phương còn lại không báo cáo cụ thể về số kinh phí đã thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các dự án XHH). 
- Theo quy định tại Nghị định số 59, các địa phương căn cứ khả năng cân đối của ngân sách để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước khi giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực XHH. Tuy vậy, do khả năng ngân sách của địa phương còn hạn chế nên hầu hết các địa phương đều không đảm bảo được kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch theo quy định (chỉ có 21 địa phương bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án XHH với tổng kinh phí khoảng 374 tỷ đồng); phần lớn các nhà đầu tư đều tự thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình XHH và khoản kinh phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án. 
3.3. Chính sách về thuế:
Thực tiễn triển khai cho thấy, chính sách ưu đãi thuế là thực sự cần thiết nhằm thúc đẩy XHH dịch vụ sự nghiệp công, thu hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội cùng với Nhà nước tham gia hoạt động phát triển sự nghiệp dịch vụ công, góp phần làm giảm áp lực, sự quá tải trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số tỉnh, thành phố đã chỉ đạo cơ quan thuế tạm thời chưa xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đang tiến hành xây dựng; tạm miễn tiền sử dụng đất trong thời gian dự án XHH đang triển khai thực hiện. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã thực hiện ưu đãi miễn, giảm cho các dự án XHH giai đoạn 2011-2015 là khoảng 159 tỷ đồng (Tổng số thuế TNDN phải nộp theo quy định của các dự án XHH giai đoạn 2011 - 2015 là khoảng 605 tỷ đồng) .
3.4. Chính sách về tín dụng
Theo báo cáo của Ngân hàng phát triển Việt Nam, tính đến ngày 30/9/2016 đã triển khai cho vay đối với 94 dự án thuộc lĩnh vực XHH. Trong đó, có 35 dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục với tổng mức vốn giải ngân là 1.052 tỷ đồng/1.741 tỷ đồng được Ngân hàng đã duyệt cho vay.
4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các chính sách khuyến khích XHH
a. Tồn tại, hạn chế
(1). Việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các địa phương chưa đầy đủ, đồng bộ và theo kịp với tình hình phát triển: 
- Thực tiễn triển khai cho thấy, khó khăn, vướng mắc nhiều nhất của các cơ sở thực hiện XHH chủ yếu liên quan đến đất đai. Mặc dù các chính sách về hỗ trợ nguồn lực (chính sách hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất “sạch” cho chủ đầu tư) của Nhà nước cho các cơ sở thực hiện XHH về cơ bản đã được thể chế hóa đầy đủ thành những quy định cụ thể tại Nghị định số 59. Tuy vậy, các chính sách này chưa được thực hiện đầy đủ tại các địa phương một số nhà đầu tư gặp vướng mắc về thủ tục xin giao đất, hoặc khi được giao đất lại gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng nên sau nhiều năm vẫn chưa đủ khả năng xây dựng được cơ sở vật chất hoàn chỉnh để đi vào hoạt động). Lý do: (i) thiếu quy hoạch sử dụng đất đai cho mục đích XHH, một số địa phương thiếu quy hoạch đất để xây dựng trường, lớp mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư ; (ii) địa phương không có sẵn quỹ đất công; (iii) nguồn lực kinh tế của địa phương còn hạn hẹp và chưa ưu tiên cho các dự án XHH.
- Về hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư: 
Theo quy định tại Nghị định số 59, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực XHH thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai. (Nội dung này được kế thừa từ quy định của Nghị định số 69 và Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện). Tuy nhiên, theo phản ánh của UBND thành phố Hồ Chí Minh, nội dung quy định tại Nghị định số 59 nêu trên mới chỉ mang tính nguyên tắc (Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu chưa có nội dung quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án XHH). Vì vậy, các địa phương gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.
- Về hướng dẫn việc xác định các điều kiện được hưởng chính sách XHH: Theo quy định tại Nghị định số 69 (Điều 17), các Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm: Xây dựng định hướng XHH; hướng dẫn các tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của cơ sở thực hiện XHH thuộc lĩnh vực quản lý để làm căn cứ thực hiện; Xác định lộ trình, điều kiện và thủ tục chuyển đổi các cơ sở công lập/bán công sang loại hình ngoài công lập hoặc hoạt động theo loại hình doanh nghiệp...Tuy nhiên, tới nay các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa triển khai thực hiện.
Nghị định số 59 quy định bổ sung lĩnh vực XHH bao gồm lĩnh vực giám định tư pháp. Tuy vậy, đến nay Bộ Tư pháp chưa đề xuất trình Thủ tướng Chính hành danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện trong lĩnh vực giám định tư pháp để làm căn cứ xác định điều kiện để các cơ sở XHH được hưởng các chính sách ưu đãi. 
(2). Về đối tượng điều chỉnh của Nghị định 69: 
- Nghị định số 69 mới đề cập đến đối tượng được áp dụng là các cơ sở NCL hoạt động trong lĩnh vực XHH, các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động về XHH. Theo đó, nhiều cơ sở sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực XHH nhưng không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 
- Theo quy định tại Nghị định số 69, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực XHH được hưởng các chính sách ưu đãi theo các Quyết định đặc thù của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan. Vì vậy, dẫn đến tình trạng lúng túng trong quá trình thẩm định, đề xuất phê duyệt dự án có vốn đầu tư nước ngoài và áp dụng các chính sách ưu đãi khuyến khích XHH trong quá trình triển khai. 
(3). Về mức độ phổ cập XHH trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công là không đồng đều, thường chỉ tập trung đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non ở một số địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Các chính sách khuyến khích XHH chưa phát huy nhiều tác dụng ở các địa bàn khó khăn do yếu tố lợi nhuận của các doanh nghiệp tham gia đầu tư. 
(4). Về tư tưởng, nhận thức: Công tác phổ biến, tuyên truyền về việc áp dụng các chính sách khuyến khích XHH còn hạn chế. Thực tiễn triển khai ở các địa phương cho thấy, hiện nay đang có nhiều cách hiểu khác nhau về xác định cơ sở XHH (khái niệm về XHH), cách thức áp dụng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở XHH dẫn đến việc thực hiện các chính sách khuyến khích XHH gặp nhiều khó khăn và áp dụng không thống nhất giữa các địa phương (đặc biệt trong việc xác định các chính sách ưu đãi về thuế TNDN). 
(5). Công tác báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu: nhiều Bộ, ngành địa phương báo cáo chậm so với thời gian quy định, số liệu báo cáo không đầy đủ.
(6) Một số khó khăn, vướng mắc đối với hợp tác quốc tế về GDMN theo Nghị định 86:
- Một số nội dung thực tiễn nảy sinh chưa được quy định trong văn bản, các địa phương, đơn vị không có cơ sở để thực hiện công tác quản lý;
- Các nhà đầu tư gặp khó khăn trong tìm hiểu môi trường pháp luật, thuế; khó khăn đối với việc tìm địa bàn để đầu tư, đặc biệt quỹ đất sạch để thuê, xây dựng trường, lớp;
- Tại các khu công nghiệp, các nhà đầu tư hầu như không được hưởng lợi các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất vì một số thành phố lớn không thuộc diện địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Một số đơn vị phản ánh thời gian xử lý hồ sơ liên quan đến nhiều sở ngành (hồ sơ liên quan đến đất đai, quy hoạch, thuộc diện phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố, v.v...) kéo dài, chưa trả kết quả đúng hẹn cho nhà đầu tư theo quy định. 
b. Nguyên nhân: 
- Việc thiếu quy định về quy trình thực hiện dự án, quản lý thực hiện hoạt động trong hành lang pháp lý về XHH nhằm đảm bảo cạnh tranh trong thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội tham gia đầu tư là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lúng túng trong việc triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích XHH tại các địa phương.
- Công tác xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở thuộc lĩnh vực khuyến khích XHH chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính chủ quan, chưa lường hết những hạn chế, khó khăn của nền kinh tế nên nhiều mục tiêu quy hoạch đặt ra chưa thực hiện được.
- Chính sách về giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (như chế độ học phí, viện phí) là tiền đề, điều kiện quan trọng để đẩy mạnh XHH, thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội cho các lĩnh vực XHH nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, còn có sự chênh lệch lớn giữa giá cung cấp dịch vụ tại cơ sở công lập và NCL. Vì vậy chưa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa cơ sở công lập và NCL. 
- Nhiều tỉnh chưa có quy hoạch quỹ đất sạch và công khai minh bạch thông tin cho nhà đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư trọng điểm đầu tư cho GDMN ở các khu CN, KCX và khu đông dân cư.
5. Đề xuất chính sách mới
Chính sách 1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng và các chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ. 
Chính sách 2. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non được hưởng các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Chính sách 3. Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở những địa bàn không thuộc vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non.
6. Đánh giá tác động
Thực hiện các chính sách trên sẽ tạo cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ hơn vào việc đầu tư cho GDMN; giảm bớt ngân sách đầu tư của nhà nước; thực hiện đúng chủ trương và quan điểm đầu tư cho GDMN của Chính phủ; tăng quy mô trường lớp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển GDMN; giúp giảm bớt áp lực đối với loại hình công lập.
Các cơ sở giáo dục mầm non sẽ có điều kiện thực hiện xã hội hóa các dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Chất lượng chăm sóc sẽ được nâng cao, thu hút được xã hội và các nhà đầu tư quan tâm đầu tư các dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Việc thực hiện một số dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước cũng góp phần giúp các giáo viên tại các cơ sở GDMN giảm áp lực về giờ làm việc để tập trung vào chuyên môn là công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời điểm thực hiện tinh giản biên chế theo yêu cầu của Chính phủ và việc bổ sung đội ngũ giáo viên theo nhu cầu chưa đáp ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở GDMN.
V. Chính sách đối với trẻ em
1. Các văn bản quy phạm pháp luật
Trong giai đoạn từ năm 2006-2018, Đảng, nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển GDMN, đặc biệt là Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (Nghị định 06) ngày 05/01/2018 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Nghị định 86) ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP (Nghị định 145) ngày 16/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (Nghị định 136) ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP (Nghị định 57) ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non.
2. Các chính sách cho trẻ em
- Căn cứ Nghị định số 86 và 145 gồm:
+ Đối tượng được miễn học phí: (1) Trẻ em học mẫu giáo bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. (2) Trẻ em học mẫu giáo không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. (3) Trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (4) Trẻ em học mẫu giáo là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân. (5) Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.
+ Đối tượng được giảm 70% học phí: (1) Trẻ em học mẫu giáo là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
+ Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: (1) Trẻ em học mẫu giáo là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; (2) Trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
+ Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: (1) Trẻ em học mẫu giáo mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. (2) Trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Theo Nghị định số 06: Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: (1) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (2) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. (3) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (149.000đ/tháng, tương ứng mức 6.700đ/ngày); thời gian hưởng 9 tháng/năm học.
- Nghị định 57: Đối tượng được hưởng: Trẻ mẫu giáo; Mức hỗ trợ học tập: Trẻ mẫu giáo dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (447.000đ/tháng, tương ứng mức 20.318đ/ngày); thời gian hưởng 9 tháng/năm học.
3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
 Theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (sau đây gọi là Nghị định 06), Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: (1) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (2) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. (3) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; được hỗ trợ 149.000 đồng/tháng (10% mức lương cơ sở; tối đa 9 tháng/năm học) để duy trì bữa ăn trưa tại trường.
Trước khi có chính sách hỗ trợ ăn trưa của nhà nước theo Nghị định 06,  trẻ em thuộc diện khó khăn cũng đã được nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí của nhà nước, ở nhiều địa phương, cơ sở GDMN đã huy động thêm sự đóng góp của phụ huynh và các ban ngành đoàn thể (hội phụ nữ, đoàn thanh niên…) tăng gia sản xuất, trồng rau sạch, đóng góp trứng, thịt, gạo, củi, hỗ trợ ngày công nấu ăn... để nâng cao chất lượng ăn bán trú cho trẻ tại trường. Chính sách này đã tác động sâu sắc đối với việc phát triển GDMN vùng khó khăn, vùng núi cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần, tăng tỉ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ chuyên cần; nâng tỉ lệ trẻ được chăm sóc giáo dục 2 buổi/ ngày, từ đó, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Theo báo cáo của các địa phương: Năm 2018, tổng số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách là 989.851 trẻ (chiếm tỷ lệ 20,9% tổng số trẻ 3-5 tuổi đến trường trên toàn quốc). Tổng số kinh phí để thực hiện chính sách cho trẻ là 1.100.714,0 triệu đồng. Năm 2019, tổng số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách là 972.761 trẻ (chiếm tỷ lệ 21,3% tổng số trẻ 3-5 tuổi đến trường trên toàn quốc); kinh phí để thực hiện chính sách cho trẻ là 1.081.905,0 triệu đồng.
4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
Theo báo cáo của các địa phương, mức kinh phí hỗ trợ cho trẻ ăn trưa theo Nghị định 06 còn thấp (6.700đ/trẻ/ngày) nên khó khăn trong việc cân đối dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là vùng cao, vùng DTTS do sự hỗ trợ, đóng góp của người dân rất hạn chế. Nghị định 06 mới chỉ có đối tượng áp dụng là trẻ mẫu giáo; nhiều địa phương kiến nghị bổ sung thêm trẻ nhà trẻ.
Nhiều tỉnh kiến nghị bổ sung thêm đối tượng được hưởng theo Nghị định 06 gồm: (1) Trẻ em là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động. (2) Trẻ em tàn tật, khuyết tật học hòa nhập. Lý do: Cho phù hợp với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Luật người khuyết tật.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Nghị định 06 tại ở một số địa phương và ở một số thời điểm còn chậm; Số trẻ ra lớp tại các địa phương trên toàn quốc tăng nhanh.
Công tác thẩm định hồ sơ, đối tượng, chế độ theo Nghị định chưa đảm bảo về tiến độ, thời gian theo quy định tại Nghị định, nhiều đơn vị thẩm định chính sách chậm hơn so với mốc thời gian quy định trong Nghị định.
Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo chưa được cấp bổ sung kịp thời do công tác lập dự toán, do triển khai chậm, quy trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ... nên cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong tổ chức ăn trưa cho trẻ em nhất là thời điểm đầu năm học.
b) Nguyên nhân
Do nguồn kinh phí nên Nghị định 06 chỉ mới đưa vào đối tượng hưởng là trẻ mẫu giáo; mức hỗ trợ còn thấp do biến động chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng năm.
Một số địa phương chưa chủ động trong công tác hướng dẫn thực hiện Nghị định, còn chờ hướng dẫn của cấp trên; chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo dẫn đến việc phối hợp giữa sở GDĐT và sở Nội vụ, sở Tài chính còn gặp khó khăn, mặt khác việc giao chủ trì thực hiện công tác xét duyệt chính sách tại các địa phương khác nhau, sự phối hợp giữa các sở và UBND cấp huyện chưa chặt chẽ; công tác xây dựng dự toán, duyệt hồ sơ còn chậm nên việc thực hiện chính sách còn chưa kịp thời.
5. Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách
5.1. Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
a) Đối tượng: Kế thừa chính sách được quy định tại Điều 3 Chương II Nghị định số 06/2018/NĐ-CP đang được thực hiện ổn định và chỉnh sửa, bổ sung, như sau:
Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:
(1) Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
(2) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
(3) Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
(4) Trẻ em là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.
(5) Trẻ em tàn tật, khuyết tật học hòa nhập.
 b) Về mức hỗ trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nâng mức hỗ trợ và được tính theo mức lương cơ sở năm 2020: 1.600.000đ. Các năm sau điều chỉnh cho phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ. Cụ thể sửa đổi mức hỗ trợ như sau:
"Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện quy định tại Nghị định được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng trong năm 2020. Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em các năm tiếp sau tăng mỗi năm 5% so với mức hỗ trợ của năm trước liền kề. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học."
Theo tính toán của Bộ GDĐT, với mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ em/tháng, kinh phí thực hiện ước tính khoảng 1.176,1 tỷ đồng/năm.
c) Lý do đề xuất điều chỉnh, bổ sung: 
- Bổ sung đối tượng so với Nghị định 06, gồm:
(1) Bổ sung đối tượng “trẻ em là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động” để phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 9, Khoản 4 Điều 10, Khoản 2 Điều 18, Khoản 4 Điều 21, Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012.
(2) Bổ sung đối tượng là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ khuyết tật nặng, vì đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định Luật Người khuyết tật nhưng lại không thuộc khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và khoản 2 Điều 85 Luật Giáo dục năm 2019.
- Về mức hỗ trợ:
+ Nghị định số 06 được ban hành năm 2018, qua 03 năm từ năm 2018 và 2019 thực hiện chính sách thì mức lương cơ sở được thay đổi 03 lần (từ mức 1.390.000 lên mức 1.490.000, tăng bình quân 5%/năm); Với mức hỗ trợ 149.000 đồng/tháng, mỗi trẻ chỉ được hỗ trợ khoảng 6.700 đồng/ngày, trong điều kiện trượt giá như hiện nay, không đủ chi phí cho một bữa ăn đảm bảo năng lượng và cân đối các chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, trong khi điều kiện gia đình thuộc các đối tượng nêu trên không có khả năng đóng góp thêm, vì vậy việc tăng mức hỗ trợ cho trẻ em là cần thiết. 
+ Ngày 21/8/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó không có khái niệm về “lương cơ sở”, đồng thời quy định “Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương”, vì vậy việc sửa đổi cơ sở tính mức hỗ trợ là phù hợp với tình hình mới về cải cách tiền lương.
- Trong điều kiện kinh phí ngân sách nhà nước có hạn và thực hiện chủ trương xã hội hóa, nên đối tượng trẻ nhà trẻ chưa đưa vào quy định tại Nghị định này.
5.2. Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất
[bookmark: _Hlk5953737]1. Đối tượng được hưởng chính sách
Trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em là công nhân, người lao động phổ thông đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, không bao gồm cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài/ hoặc có yếu tố nước ngoài.
2. Nội dung chính sách
Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng trong năm 2020. Mức hỗ trợ cho trẻ em các năm tiếp sau tăng mỗi năm 5% so với mức hỗ trợ của năm trước liền kề. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
3. Lý do đề xuất
Công nhân lao động làm việc tại các KCN có mức thu nhập còn thấp, khó có khả năng chi trả học phí tại các trường mầm non tư thục. Việc gửi vào các trường mầm non công lập cũng rất khó khăn do địa phương còn thiếu trường, lớp và thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ cũng không thuận lợi khi công nhân phải làm việc theo ca, kíp. Nhiều công nhân điều kiện kinh tế khó khăn đã chọn giải pháp gửi trẻ tại các nhóm trẻ tự phát, có mức học phí rẻ. Tuy nhiên, các cơ sở này không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có nhiều tai nạn thương tâm hoặc tình trạng bạo hành trẻ xảy ra tại các cơ sở này và nạn nhân hầu hết là con của công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN, KCX, gây bức xúc trong dư luận xã hội và tâm lý bất an trong phụ huynh. 
Hiện nay, một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với trẻ là con công nhân (Bắc Ninh hỗ trợ con công nhân học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập kinh phí bằng mức học phí của các trường công lập; Đà Nẵng hỗ trợ con công nhân 85% kinh phí sữa học đường…).
Từ thực tiễn nêu trên cho thấy, cần có giải pháp để hỗ trợ đối tượng trẻ em là con công nhân đang học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập để đảm bảo công bằng trong thụ hưởng chính sách và tạo điều kiện cho công nhân an tâm công tác. Bộ GDĐT đề xuất có chính sách hỗ trợ một khoản kinh phí đối với trẻ mầm non học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập, giúp cha mẹ trẻ là công nhân có thêm phần chi phí để lựa chọn gửi trẻ ở những cơ sở GDMN ngoài công lập bảo đảm chất lượng cũng như các điều kiện về an toàn. 
 Dự thảo Nghị định quy định mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại Điều 7. Điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương.
4. Đánh giá tác động
Thực hiện chính sách này sẽ góp phần hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tư thục, dân lập, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong các Nghị quyết số 18, 19 và Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025. 
Hỗ trợ một phần nhỏ cho công nhân, người lao động trong chi phí gửi con tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, dân lập có mức thu học phí và các chi phí cao hơn khu vực công lập, giảm bớt gánh nặng cho người lao động trong việc chi phí cho đời sống tại các khu công nghiệp khá đắt đỏ, trong khi phần lớn công nhân phải thuê nhà.
 Theo tổng hợp báo cáo số liệu của các địa phương, hiện có 296.829 trẻ em là con công nhân học tại cơ sở GDMN tư thục, dân lập. Kinh phí tối thiểu thực hiện chính sách hàng năm của địa phương khoảng 427,6 tỷ đồng. 

[bookmark: _GoBack]VI. Chính sách đối với giáo viên
1. Các văn bản quy phạm pháp luật
- Về tiền lương:
Chính phủ quy định tiền lương của giáo viên Mầm non theo các văn bản sau: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (Nghị định 204) ngày 14 /12 /2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực kể từ ngày 04 /01 /2005; được sửa đổi bởi các Nghị định số: 76/2009/NĐ-CP ngày 15 /9 /2009; 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012; 17/2013/NĐ-CP ngày 19 /02 /2013; 117/2016/NĐ-CP ngày 21 /7 /2016;
Để có cơ sở tính toán tiền lương cho giáo viên, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP (Nghị định 38) ngày 09/5/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Liên Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV (Thông tư 20) ngày 14/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Về phụ cấp:
GVMN được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg (Quyết định 244) ngày 06/10 /2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Riêng phụ cấp ưu đãi đối với GVMN công tác tại vùng KTXH ĐBKK Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.
Ngoài ra, giáo viên mầm non công tác tại vùng có điều kiện KTXH ĐBKK còn được hưởng "Phụ cấp thu hút", "Phụ cấp công tác lâu năm", "Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn thay thế cho Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hiệu lực thi hành từ tháng 12/2019).
GVMN làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và GVMN trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (Nghị định 06) ngày 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN.
Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo.
Đối với giáo viên Mầm non được điều động làm công tác quản lý giáo dục, được bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục;
2. Các chính sách cho giáo viên
a) Về tiền lương: 
- Các giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc (viên chức) thực hiện xếp ngạch và lương theo Nghị định 204, Thông tư 20, giáo viên Mầm non được xếp thành 03 mức như sau:
+ Hạng IV - Mã số: V.07.02.06 - Hệ số khởi điểm 1,86 (3,7 triệu/tháng - Chưa tính phụ cấp khu vực, chưa trừ các loại bảo hiểm).
+ Hạng III- Mã số: V.07.02.05 - Hệ số khởi điểm 2,1 (4,2 triệu/tháng - Chưa tính phụ cấp khu vực, chưa trừ các loại bảo hiểm); 
+ Hạng II - Mã số: V.07.02.04 - Hệ số khởi điểm 2,34 (4,7 triệu/tháng - Chưa tính phụ cấp khu vực, chưa trừ các loại bảo hiểm).
Tuy nhiên, giáo viên mới được tuyển dụng (không phân biệt trình độ) đều xếp vào hạng IV, khi đủ điều kiện về thời gian công tác và các điều kiện theo Thông tư 20 thì mới được xem xét thăng hạng (thi hoặc xét).
- Các giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập (chưa được tuyển dụng là viên chức): Theo Nghị định 06 nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như giáo viên mầm non là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.
b) Về phụ cấp
(1) Giáo viên Mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành theo Quyết định 244 và Nghị định số 19:
- Đối tượng là: đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
- Mức hưởng: (1) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã. (2) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở miền núi. (3) Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) và các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
(2) Giáo viên mầm non công tác tại vùng có điều kiện KTXH ĐBKK
- Đối tượng là: Viên chức (kể cả người tập sự) trong các đơn vị sự nghiệp; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên).
+ Phụ cấp thu hút: Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).
+ Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau: (1) Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; (2) Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; (3) Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.
+ Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau: (1) Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. (2) Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: a) Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); b) Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.
+ Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch: 6 mét khối/người/tháng; Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm.
+ Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu: có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; Mức hưởng: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác.
+ Được thanh toán tiền tàu xe (ngày lễ theo quy định), Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề: Phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
(3) Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt Nghị định 06: được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng/người, thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm, tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
(4) Giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo Nghị định 54: 
- Đối tượng: Giáo viên đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Mức hưởng: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
3. Đánh giá kết quả thực hiện
3.1. Kết quả thực hiện
Được sự quan tâm của Chính phủ, các chính sách về lương, phụ cấp cho đội ngũ giáo viên mầm non đã góp phần rất lớn giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non ổn định thu nhập, cơ bản đảm bảo cuộc sống, yên tâm công tác để thực hiện tốt chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non trên toàn quốc.
Năm học 2018-2019, toàn quốc có 447.065 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV). Trong đó, có 37.819 CBQL; 362.172 GV; 47.074 NV. Tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,8 GV/lớp. Tỷ lệ giáo viên là viên chức đạt 66,9%. Giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên 98,8%, trong đó, trên chuẩn đạt 70,6%.
Đối với giáo viên Mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc (viên chức) đều được thanh toán đầy đủ tiền lương, phụ cấp theo quy định tại Nghị định 204, Thông tư 20, các quy định về phụ cấp của Nhà nước.
Riêng về chính sách cho giáo viên Mầm non theo Nghị định 06:
+ Đối với giáo viên Mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, theo báo cáo của các tỉnh có 21.280 giáo viên được chuyển xếp lương theo Nghị định số 06 (tỷ lệ 44% so với tổng số giáo viên hợp đồng lao động); kinh phí tăng thêm một năm theo các đơn vị tổng hợp là: 483.877 triệu đồng/năm.
+ Thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non dạy 02 buổi/ngày tại nhóm trẻ, lớp mẫu ghép từ 2 độ tuổi trở lên ở điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người DTTS tại các điểm lẻ ở CSGDMN công lập thuộc vùng có điều kiện KTXH ĐBKK quy định tại Nghị định số 06: Có 42/63 tỉnh có giáo viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định, với tổng số 27.413 người. Trong đó: 13.592 người thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ dạy lớp ghép; 13.821 người thuộc đối tượng được hưởng chính sách dạy tăng cường tiếng Việt. 
+ Việc hỗ trợ chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ đã góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần và tỷ lệ học 2 buổi/ ngày, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, vùng núi cao, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp duy trì vững chắc việc thực hiện PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở GDMN. 
+ Đa số giáo viên thuộc đối tượng hợp đồng lao động, chính sách chuyển xếp lương và được hưởng chế độ như giáo viên là viên chức (biên chế), giúp giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chất lượng PCGDMNTNT bền vững.
+ Đối với các giáo viên dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm trường lẻ, dạy tăng cường tiếng Việt tại các điểm lẻ tại các cơ sở GDMN công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn trên toàn quốc được hưởng chính sách đã phần nào giúp giáo viên ổn định tư tưởng, cải thiện đời sống, gắn bó với điểm trường lẻ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ đó được nâng lên đáng kể.
+ Thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, tiền công, chính sách đối với đội ngũ công tác tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn… theo quy định của Nhà nước tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL, GV, NV cấp học mầm non đảm bảo đời sống, yên tâm công tác, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
3.2. Tồn tại, hạn chế 
a) Về tiền lương:
- Thực hiện tiền lương cho GVMN HĐLĐ theo Nghị định 06: Các địa phương đã thực hiện chuyển xếp lương theo Nghị định, mới chỉ thực hiện chuyển xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06), tuy nhiên chưa được hưởng đầy đủ chính sách như viên chức (chưa được tăng lương, chưa được hưởng thâm niên).
- Số GVMN HĐLĐ chưa được chuyển xếp lương theo Nghị định 06 còn nhiều, do nhiều nguyên nhân như:
+ Tại một số tỉnh có vướng mắc trong quá trình triển khai do chưa thống nhất trong việc xếp lương theo Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 (đã xếp lương theo trình độ đào tạo) với Nghị định 06/2018/NĐ-CP (xếp lương theo hạng IV chức danh nghề nghiệp, tương ứng với trình độ trung cấp nên hệ số lương được hưởng theo Nghị định 06 nhiều giáo viên được xếp hệ số lương thấp hơn hệ số lương hiện hưởng theo Thông tư 09).
+ Nghị định 06 quy định hỗ trợ theo mức lương tối thiểu chung, có nơi khi áp dụng thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, gây khó khăn khi đóng bảo hiểm cho các đối tượng chuyển xếp lương (Bộ Luật Lao động quy định: Lao động hợp đồng phải được trả theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ và phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế 
+ Một số GVMN HĐLĐ chưa được phê duyệt của cấp trên; một số GVMN HĐLĐ chưa đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như Thông tư 20.
b) Về phụ cấp:
Đối với phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54, chưa áp dụng cho các GVMN HĐLĐ. Lý do: Theo Nghị định 54: nhà giáo đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mới được hưởng thâm niên, mà theo Nghị định 204: Đối tượng nhà giáo được hưởng lương theo Nghị định phải là viên chức. Vì vậy, các tỉnh chỉ xếp ngạch theo quy định và trả phụ cấp ưu đãi, khu vực; một số ít tỉnh có xét tăng lương định kỳ cho GVMN HĐLĐ, chưa trả phụ cấp thâm niên.
3.3. Nguyên nhân
Về văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về tiền lương và phụ cấp đã đầy đủ, tuy nhiên ở một số địa phương còn có cách hiểu khác nhau về đối tượng hưởng giữa các văn bản nên việc triển khai chậm trễ hoặc không thực hiện.
4. Đề xuất duy trì chính sách và tăng mức hỗ trợ
4.1. Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số
4.1.1. Nội dung chính sách
(1) Đối tượng hưởng chính sách
Giáo viên mầm non dạy tại các điểm lẻ của các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo một trong những điều kiện sau:
a) Trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên.
b) Trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số.
(2) Nội dung chính sách 
Giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng) trong năm 2020. Mức hỗ trợ cho giáo viên dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số các năm tiếp sau tăng mỗi năm 5% so với mức hỗ trợ của năm trước liền kề. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 
Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
4.1.2. Lý do đề xuất
Đời sống của GVMN còn gặp nhiều khó khăn, giáo viên chịu áp lực vì thời gian và cường độ làm việc căng thẳng nhưng chế độ lương và các thu nhập khác chưa tương xứng với công sức và áp lực nghề nghiệp, đặc biệt tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, các thôn/ bản nằm cách xa trung tâm. Do điều kiện địa lý, dân cư sống rải rác, phải tồn tại nhiều điểm trường, số lượng trẻ từng độ tuổi ít nên phải tổ chức các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ 2 đến nhiều độ tuổi, đa dân tộc. Thực tế, trong một lớp học có nhiều dân tộc (có lớp có tới 11 dân tộc) với nhiều độ tuổi khác nhau khiến GVMN gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục, giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi; trên lớp, giáo viên phải phân nhóm, làm việc với từng nhóm trẻ khác nhau cả về dân tộc cũng như độ tuổi, thời gian làm việc kéo dài 9 đến 10 giờ/ngày chưa kể thời gian soạn bài và làm đồ dùng, đồ chơi tại nhà. Tuy vậy, đối tượng giáo viên này chưa được hưởng chính sách ưu đãi. Trong khi đó, giáo viên tiểu học đã được hưởng phụ cấp đối với việc trực tiếp dạy lớp ghép theo Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập. 
Mặt khác, Qua hơn 2 năm thực hiện chính sách, đánh giá của các địa phương cho thấy đây là một chính sách hết sức thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo động lực làm việc đối với giáo viên mầm non công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Qua tổng hợp báo cáo, đã có 27.413 người. Trong đó: 13.592 người thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ dạy lớp ghép; 13.821 người thuộc đối tượng được hưởng chính sách dạy tăng cường tiếng Việt. Kinh phí thực hiện khoảng 185.658 triệu đồng/năm. Từ kết quả nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách này.
4.1.3. Đánh giá tác động
Theo tổng hợp báo cáo số liệu của các địa phương, năm học 2019-2020 có 33.252 giáo viên thuộc đối tượng hưởng chính sách. Dự toán kinh phí tối thiểu thực hiện chính sách hàng năm khoảng 239,4 tỷ đồng. Kinh phí tăng thêm 1 năm cho đối tượng này là 50 tỷ đồng. Số tiền này giúp thực hiện chính sách ổn định trên toàn quốc (Trên 40 tỉnh, thành phố với gần 1 triệu trẻ em người dân tộc thiểu số) một phần bù đắp trượt giá, một phần thể hiện sự quan tâm đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát triển giáo dục tại khu vực đặc biệt khó khăn, phù hợp với Luật giáo dục và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.
4.2. Chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất
4.2.1. Nội dung chính sách
a) Đối tượng hưởng chính sách
Giáo viên mầm non đảm bảo tiêu chuẩn tương đương chức danh giáo viên mầm non theo quy định được ký hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định, trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, không bao gồm cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hợp tác đầu tư với nước ngoài/ hoặc có yếu tố nước ngoài ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất.
b) Nội dung chính sách 
Giáo viên mầm non đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng) trong năm 2020. Mức hỗ trợ cho giáo viên các năm tiếp sau tăng mỗi năm 5% so với mức hỗ trợ của năm trước liền kề. 
Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.
Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 
4.2.2. Lý do đề xuất
Luật Giáo dục 2019 khoản 1, điều 27 quy định: “Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục mầm non; ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp”; (2) tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GDĐT giai đoạn 2019-2025 quy định: ban hành chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng, làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo đảm ít nhất ngang bằng với quyền lợi của đội ngũ nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập. 
Mặt khác, như đã nêu tại các phần trên về khó khăn đối với GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, do dân số cơ học tăng nhanh, các trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Các cơ sở GDMN tư thục, dân lập đóng góp một phần rất lớn đối với công tác huy động trẻ mầm non là con công nhân, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống GDMN công lập. Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 98 Luật Giáo dục 2019, các cơ sở GDMN ngoài công lập được chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư, tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất cao, trong khi mức thu học phí phải hạ thấp phù hợp với thu nhập của đại đa số phụ huynh để đáp ứng đa số  của phụ huynh. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ có thể trả  lương cho GVMN làm việc tại các cơ sở GDMN  thấp, trong khi áp lực công việc rất lớn, giáo viên không yên tâm, gắn bó với nghề; GV trong các cơ sở GDMN ngoài công lập thường xuyên biến động, chất lượng chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở này còn nhiều hạn chế, đã có nhiều trường hợp bạo hành trẻ xảy ra.
Hiện nay, một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ đối với GVMN ngoài công lập như: Bắc Ninh hỗ trợ GVMN ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp;  Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang hỗ trợ GVMN ngoài công lập… 
Từ cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất có chế độ chính sách đối với GVMN tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất được với mức hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tương đương bằng 50% mức lương cơ sở) từ nguồn ngân sách địa phương. 
Đối với chính sách này, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, mức hỗ trợ tối thiểu và giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khả năng ngân sách xây dựng chi tiết tiêu chí cơ sở giáo dục mầm non có giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ, quy định điều kiện, mức hỗ trợ phù hợp. 
4.2.3. Đánh giá tác động
Chính sách hỗ trợ đối với giáo viên làm việc tại các cơ sở dân lập tư thục sẽ hỗ trợ:
- Góp phần giúp giáo viên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Tâm lý của người giáo viên khu vực này sẽ phấn khởi hơn vì được quan tâm, được chia sẻ, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, vì vậy sẽ được nâng cao hơn.
- Góp phần phát triển giáo dục mầm non khu vực ngoài công lập. Giúp giảm bớt áp lực cho ngân sách đối với khu vực công. Đồng thời, tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em được chăm sóc giáo dục khi có thêm nhiều cơ sở giáo dục mầm non được đầu tư, xây dưng.
 - Theo số liệu thống kê, có 23.540 GVMN ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Nếu thực hiện chính sách này, ngân sách địa phương chi trả khoảng 169,5 tỷ đồng/năm, số kinh phí không nhiều nhưng có giá trị xã hội to lớn.
4.3. Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục
4.3.1. Nội dung chính sách
a) Đối tượng hưởng chính sách
Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng chuyên môn) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định.
 b) Nội dung chính sách
Giáo viên mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
c) Lý do đề xuất
Để giao tiếp tốt và hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non GVMN phải thường xuyên học tập, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ; trong khi lương của giáo viên còn thấp; đặc thù của cấp học mầm non để chuẩn bị cho các hoạt động trên lớp cần chuẩn bị nhiều đồ dùng, đồ chơi, hiện nay do các cơ sở GDMN còn thiếu nhiều đồ dùng đồ chơi, mỗi giáo viên mầm non phải chi phí rất nhiều để chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi tự tạo cho các trẻ hoạt động. Như vậy, đây là chính sách tốt, cần được duy trì để hỗ trợ giáo viên mầm non giảm bớt gánh nặng về kinh tế, tạo động lực cho GVMN tham gia tích cực vào hoạt động học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng lượng giáo dục trẻ.
d) Đánh giá tác động
Chính sách này tuy nguồn kinh phí không nhiều nhưng có giá trị lớn trong việc hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở dân lập tư thục nâng cao trình độ chuyên môn; tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên thường xuyên cập nhật các nội dung và phương pháp giáo dục mới; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non khu vực ngoài công lập, đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ.
4.4. Điều khoản chuyển tiếp duy trì tiếp chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở GDMN công lập theo Nghị định 06
4.4.1. Nội dung chính sách
a) Đối tượng    
 Giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 
b) Nội dung hỗ trợ 
nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như giáo viên mầm non là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.
	4.4.2. Lý do đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách về hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non trong năm 2021
Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay, giáo viên mầm non vẫn còn một bộ phận lớn làm việc theo diện hợp đồng lao động (không phải là viên chức). Năm học 2019-2020, tổng số GVMN HĐLĐ toàn quốc là 149.847 người (trường công lập 48.392 người; trường NCL 99.987 người). 
Như vậy, cả nước hiện có gần 50 ngàn giáo viên trong các cơ sở GDMN công lập vẫn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động chưa được tuyển dụng vào viên chức. Nguyên nhân của tồn tại này là do:
(1) Một thời gian dài trước đây, hệ thống trường mầm non chủ yếu là loại hình bán công, gắn với hợp tác xã, xí nghiệp, công ty, giáo viên hưởng lương theo công điểm hoặc từ nguồn kinh phí của phụ huynh đóng góp, hoặc do công ty trực tiếp chi trả. Thực hiện Luật giáo dục năm 2005, các trường mầm non bán công chuyển dần sang loại hình trường công lập và dân lập, tư thục. Khi chuyển đổi loại hình trường, giáo viên mầm non trong các trường công lập được tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, do chỉ tiêu biên chế ít, nên số lượng giáo viên được tuyển dụng còn hạn chế (qua kiểm tra một số tỉnh chưa quan tâm bổ sung biên chế để tuyển dụng số giáo viên trên vào biên chế mà thực hiện chế độ HĐLĐ); đến khi Nghị định 161 ra đời thì không kịp giải quyết do không còn chỉ tiêu biên chế.
(2) Một số đơn vị do tăng quy mô trường, lớp nên phải chấp nhận cho các trường hợp đồng thêm giáo viên và thực hiện chính sách theo Nghị định 06 để có giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng chưa bổ sung chỉ tiêu để tuyển dụng viên chức; do nhu cầu tới trường của trẻ tăng cao (trong vòng 10 năm, từ 2010 đến 2019, số trẻ mầm non ra lớp tăng trên 1,8 triệu trẻ, tương ứng bình quân mỗi năm tăng trên 7000 lớp và tăng gần 15.000 giáo viên). Để đáp ứng nhu cầu về giáo viên đứng lớp, chăm sóc giáo dục trẻ, trong hoàn cảnh không có đủ chỉ tiêu biên chế, các địa phương phải tiếp tục ký hợp đồng lao động. 
Nguyên nhân này dẫn đến tình trạng giáo viên có đủ tiêu chuẩn, trình độ, làm việc tương tự như giáo viên là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập nhưng không được hưởng các chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đứng lớp như giáo viên là viên chức. Chính vì vậy, Quyết định 60 đã đưa giải pháp hỗ trợ để đối tượng giáo viên hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng chế độ tương đương như giáo viên là viên chức. 
(3) Hiện nay, theo quy định Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BGD-BTC-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, cả nước hiện còn thiếu hơn 49 ngàn giáo viên mầm non. Các địa phương chưa triển khai được Thông tư liên tịch số 06 trong bối cảnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế (bình quân toàn quốc mới đạt 1,8 GV/lớp). Do đó, việc bố trí đủ giáo viên để đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ vẫn tiếp tục gặp khó khăn, các địa phương vẫn phải thực hiện ký hợp đồng lao động.
(4) Việc thực hiện ký hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở GDMN ở mỗi địa phương còn chưa thống nhất, việc thực hiện chính sách cho giáo viên hợp đồng (tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...) nhiều nơi còn chưa đảm bảo. Vì vậy, cần có quy định thống nhất để giải quyết vấn đề này, giúp giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ.
(5) Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW và 19/NQ-CP và Nghị định 161/NĐ-CP về việc không hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn đối với giáo dục mầm non, do những đặc thù nêu trên, sẽ khiến cho nhiều địa phương gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trước yêu cầu sắp xếp đủ giáo viên để chăm sóc giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Việc thực hiện ký hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở GDMN nếu chỉ ký dưới 12 tháng, việc thực hiện chính sách cho giáo viên hợp đồng (tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...) sẽ không đảm bảo. Do tính chất công việc, giáo viên chịu áp lực vì thời gian và cường độ làm việc căng thẳng (trung bình từ 9,5 đến 10,5 tiếng tại trường), chưa kể thời gian soạn bài và làm đồ dùng đồ chơi tại nhà; nhưng chế độ lương theo chế độ hợp đồng ngắn hạn sẽ khiến đời sống của GVMN còn gặp nhiều khó khăn; tiền công, tiền lương chưa tương xứng với công sức và áp lực nghề nghiệp. Vì vậy, giáo viên sẽ không yên tâm công tác, gắn bó với nghề, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ. Điều này dễ khiến giáo viên mầm non bỏ nghề và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, bạo hành trẻ và chất lượng giáo dục sẽ không thể nâng cao. Giáo dục mầm non sẽ gặp nhiều khó khăn hơn; không thể đảm bảo duy trì các mục tiêu giáo dục.
Theo báo cáo của các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…, hàng năm có rất nhiều giáo viên mầm non bỏ nghề để đi sang các khu vực lao động khác, làm công nhân, nhiên viên bán hàng vì lương cao hơn, áp lực ít hơn.
Theo số liệu báo cáo của các tỉnh đến thời điểm tháng 3/2019, toàn quốc có 48.392 GVMN HĐLĐ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dự toán kinh phí trả lương (tính theo Nghị định 06) là 2.574,3 tỷ/năm. Trong thời gian tới đối tượng GVMN HĐLĐ (nếu còn thực hiện) sẽ không sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để chi trả lương, mà sử dụng nguồn kinh phí XHH, số kinh phí này sẽ giảm so với thực hiện Nghị định 06.
Từ các lý do nêu trên, việc duy trì chính sách hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non là hết sức cần thiết. Vì đây là chính sách quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống của toàn bộ đội ngũ GVMN HĐLĐ, ảnh hưởng đến hoạt động duy trì chăm sóc, giáo dục trẻ của các cơ sở GDMN, trong bối cảnh hiện nay cả nước đang thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, 19; các văn bản liên quan đến quản lý, tuyển dụng, sử dụng đang trong quá trình điều chỉnh và lộ trình cải cách tiền lương bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Vì vậy, Bộ GDĐT đề xuất dự thảo Nghị định này có điều khoản chuyển tiếp, thực hiện quy định hợp đồng lao động đối với GVMN theo quy định tại Nghị định số 06 đến hết năm 2021. 
4.2.3. Đánh giá tác động
 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách đối với giáo viên mầm non hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong năm 2021, kéo dài đến khi chính sách mới về đội ngũ giáo viên MN có hiệu lực, nhằm đảm bảo tính ổn định của ngành học và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non trong thời gian trẻ được chăm sóc giáo dục  tại nhà trường. Kinh phí chi cho đối tượng này không tăng thêm so với giai đoạn trước.
Từ kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế đã nêu, trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các địa phương, để tiếp tục duy trì và phát triển giáo dục mầm non, khắc phục những yếu kém, bất cập, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, hướng tới đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cần thiết ban hành Nghị định Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, với những chính sách phù hợp, ổn định nhằm đạt được mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục quốc gia./.
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